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	Đồng chí -Chính Hữu
 
	Thơ ông hàm xúc dồn nén, ngôn ngữ và hình ảnh chọn lọc hàm súc
Ông được nhà nước trao tặng giải thưởng HCM về VHNT  n ăm 2000
	Năm 1948 thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp . In trong tập thơ “Đầu sung trăng treo”
	Tự do 


Biểu cảm  kết hợp tự sự và mêu tả
	Đồng : cùng; chí : chí hướng. Đồng chí là những người  cùng chung chí hướng, lí tưởng. Từ  Đ/c là tên gọi của  một tình cảm mới,  xuất hiện và phổ biến trong những năm cách mạng và kháng chiến. Tình đồng chí là bản chất cách mạng của tình đồng đội và thể hiện sâu sắc tình đồng chí đồng đội



	Mạch cảm xúc:Tập trung vào vẻ đẹp và sức mạnh của tình đồng chí. Sáu câu đầu là cơ sở hình thành tình đồng chí tiếp theo là biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí cuối cùng hội tụ và ngân rung với hình ảnh Đầu sung trăng treo 
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	Bài thơ về tiểu đội xe không kính- 
Phạm Tiến Duật
	Giọng thư rự nhiên, sôi nổi, tinh nghịch, lạc quan và sâu sắc
Là nhà thơ có nhiều đóng góp trong phong trào thơ ca chống Mĩ Ông tự nhận mình là Người đi ngang qua chiến trannh nhưng thực chất thơ ông như một cuốn phim tài liệu về những người lính thời chống Mĩ 

	Năm 1969. Thời kì kháng chiến chống Mĩ diễn ra ác liệt. Bài thơ được giải nhát cuộc thi thơ báo văn nghệ và in trong tập thơ “ Vầng trăng quầng lửa
	Tư do


Biểu cảm  kết hợp tự sự và mêu tả
	- Nhan đề: dài, tưởng như có chỗ thừa nhưng thu hút người đọc ở cái vẻ lạ độc đáo của nó.
- Làm nổi bật hình ảnh toàn bài: những chiếc xe không kính. 
- Hai chữ “ Bài thơ” thêm vào cho thấy rõ hơn cách nhìn, cách khai thác hiện thực của tác giả muốn nói về chất thơ của hiện thực khốc liệt thời chiến tranh, chất thơ của tuổi trẻ hiện ngang, dũng cảm vượt lên thiếu thốn, gian khổ, hiểm nguy của thời chiến.  

	Mạch cảm xúc: Xuyên suốt bài thơ là: Hình ảnh người lính lái xe và 
Hình ảnh những chiếc xe không kính
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	Bếp lửa - 
Bằng Việt
	Thơ Bằng Việt trong trẻo, mượt mà . Ông thường viế về tình cảm gia đình
ÔNg là nhà thơ tiêu biểu cho nền thơ hiện đại VN
	Năm 1963, khi tác giả đang là sinh viên học ngành luật ở nước ngoài ( Liên xo cũ). Bài thơ được in trong tập “ Hương cây - Bếp lửa)
	Tư do

Biểu cảm kết hợp tư sự và miêu tả
	Nhan đề hay thể hiện sâu sắc chủ đề của tác phẩm Bếp lửa là hình ảnh quen thuộc, gần gúi, bình dị gắn bó với mỗi gia đình Việt Nam. Bếp lửa khơi nguồn cảm xúc để cháu nhớ về bà nhớ về kỉ niệm tuổi thơ nhớ về tình bà cháu. Bếp lửa cũng mang ý nghĩa biểu bượng đó là sức song, niềm tin, là biểu tượng của tình yêu gia đình quê hương đất nước.

	Mạch cảm xúc : Là lời tâm sự của người cháu hiếu thảo ở phương xa nhớ về bà. Bài thơ được mở ra với h/a bếp lửa, từ đó gợi về những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà và tình cảm yêu thương bà dành cho cháu . Từ những kỉ niện đứa cháu nay đã trưởng thành suy ngẫm, thấu hiểu cuộc đời bà và niềm mong nhiws bà
( Mạch cảm xúc của bài thơ đi từ hồi tưởng đến hiện tại, từ kỉ niệm đến suy ngẫm )
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	Đoàn thuyền đánh cá 

Huy Cận
	Ông có cảm hứng dồi dào về thiên nhiên vũ trụ và con người lao động và niềm tin về cuộc sống mới. Thơ ông bay bổng hào hung, tinh tế 
	Năm 1958, khi tác giả có chuyến đi thực tế tại vùng mỏ Quảng Ninh. Bài thơ được in trong tập thơ “ Trời mỗi ngày lại sang”
	7 chữ

Biểu cảm kết hợp với miêu tả
	.  Nhan đề giúp ta cảm nhận được hành trình của một chuyến ra khơi của ĐTĐC. Thiên nhiên vũ trụ ở đây không đối lập với con người không làm cho con người  trở nên nhỏ bé, cô đơn mà làm nổi bật sức mạnh và vẻ đẹp của con người trong sự hài hòa với khung cảnh của thiên nhiên. Chính vì vậy ĐTĐC là một khúc tráng ca ca về vẻ đẹp của thiên nhiên trong cuộc sống mới. 
Bài thơ mang cảm hứng về thiên nhiên vũ trụ và con người lao động. Bài thơ có rất nhiều từ “hát” nên bài thơ cũng được coi là một khúc tráng ca ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên và con người lao động

	Mạch cảm xúc theo  trình tự không gian và thời gian của  chuyến ra khơi đánh cá từ lúc hoàng hôn đến bình minh không gian bao la  rộng lớn  mây gió  trăng sao.. . Thời   gian nhịp  tuần  hoàn  của  vũ  trụ 
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	Ánh trăng

Nguyễn Duy
	Cảm hứng thơ của Nguyễn Duy gắn liền với những gì gần gũi quen thuộc, giọng điệu trong sang tự nhiên, giàu tính triết lí và suy ngẫm
Là nhà thơ tiêu biểu của thời kì kháng chiến chống Mĩ và bền bỈ cho đến nay

	Năm 1978 sau ba năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. B ài th ơ đ ư ợc in trong tập thơ  cùng t ên 
	5 chữ

Biểu cảm kết hợp tự sự, miêu tả và nghị luận
	 Ánh trăng là một  hình ảnh đẹp của thiên nhiên , là một thứ  thứ ánh sang  dịu mát, là hình ảnh tượng trưng cho quá khứ nghĩa tình , thủy chung. Đặt nhan đề “Ánh trăng” tác giả muốn tạo nên một hình ảnh đẹp, có ý nghĩa soi rọi thức tỉnh lương tâm của con người  Qua đó nhắc nhở nhà thơ và mỗi chúng ta về đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”

	Mạch cảm xúc Là một câu chuyện nhỏ được kể theo trình tự không gian và thời gian từ quá khứ đến hiện tại  với các mốc sự kiện trong cuộc đời mỗi con người. Domgf cảm xúc của nhà thơ cũng được bộc lộ  theo mạch cx ấy đi từ quá khứ đến hiện tại  và lắng đọng trong cái giật mình ở ở cuối bài thơ

	6
	Viếng lăng Bác

Viễn Phương
	Thơ ông nhỏ nhẹ, giàu tình cảm, trong sang  tha thiết và  mộng mơ ngay cả khi khó khan nhất.
Là một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ hiện đại VN
	Năm 1976. Khi cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc,  đất nước thống nhất, lăng Bác cũng được khánh thành . Tác giả ra thăm miền Bắc  vào lăng viếng Bác , in trang tập thơ: “ Như mây mùa xuân” 

	8 chữ


biểu cảm
	Nhan đề là một cụm tính từ ngắn gọn thể hiện nội dung của bài thơ . Cảm xúc thành kính, xúc động của tác giả khi vào lăng viếng Bác
	Mạch cảm xúc của bài tbơ được hiện theo trình tự không gian và thời gian  cuộc vào lăng viếng Bác. Mạch cảm xúc đã tạo nên bố cục bài thơ rõ rang mạch lạc tự nhiên hợp lí
-(Mạch cảm xúc bao trùm bài thơ là long thành kính , xúc động,  tiếc thương và biết ơn vô hạn của tác giả và của mọi người )
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	Mùa xuân nho nhỏ 

THanh Hải
	Hồn thơ đôn hậu, bình dị, trong sang thiết tha, thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ với đất nước 
Là nhà thơ tiêu biểu cho nền thơ hiện đại Việt Nam
	Năm 1980, khi tác giả lâm trọng bệnh, không bao lâu tác giả qua đời
	
5 chữ 

biểu cảm 
	Nhan đề MXNN là một sang tác độc đáo là một phát hiện  mới mẻ và độc đáo của nhà thơ . Hình ảnh MXNN là biểu tượng cho những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất của  sự sống và cuộc đời mỗi con người. Nó thể hiện sự thống nhất giữa cái riêng với cái chung, giữa cá nhân và cộng đồng. Thể hiện ước nguyện cảu nhà thơ muốn làm một mùa xuân nho nhỏ góp vào mùa xuân lớn của thiên hiên đất nước vào cuộc đời chung 
	Mạch cảm xúc: Từ vẻ đẹp của mùa xuân của thiên nhiên đất trời mở rộng ra với vẻ đẹp của đất nước và con người . Tiếp đó là cảm xúc lắng đọng dần vào suy tư và ước nguyện của nhà thơ và bài thơ khép lại với những cảm xúc thiết tha, tự hào  về quê hương đất nước qua điệu dân ca xứ Huế
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	Sang thu 

Hữu Thỉnh
	Ông viết nhiều và hay về con người và  cuộc sống ở nông thôn về mùa thu. Giọng thơ nhẹ nhàng, tinh tế giàu suy ngẫm
Là một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ hiện đại VN
	Năm 1977,khi đất nước thống nhất. Bài thơ được in trong tập thơ “ Từ chiến hào đến thành phố” 

	
	Tác giả sử dụng phép đảo ngữ động từ sang lên danh từ thu. Đây là dụng ý nghệ thuật của tác giả nhằm  nhấn mạnh bước chân của thời gian.  Nhà thơ như lắng nghe được  sự chuyển biến âm thầm của thiên nhiên, đất trời và tạo vật
  
	Mạch cảm xúc: Là bức thông điệp giao mùa . Mùa hạ dần qua, mùa thu tới , cảm xúc đó được diễn tả  bằng rung cảm tinh tế, sự trải nghiệm sâu sắc của nhà thơ . Mạch cx nhấn mạnh cảm nhận về thiên nhiên lúc sang thu và suy ngẫm về đời người khi chớm thu 

	9 
	Nói với con

Y Phương
	Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật , mạnh ẽ và trong sang cách tư duy giàu hình ảnh của con người miền núi Là một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ hiện đại VN
	Năm 1980 khi  đời sống vật chất và tinh thần  của nhân dân cả nước đang gặp nhiều khó khan, thiếu thốn 

	Tự do 

Biểu cảm, tự sự và miêu tả
	Nhan đề thể hiện mục đích của tác giả muốn nói với con về cội ngồn về phẩm chất sức sống của dân tọc mình quê hương mình để con có thể tự tin bước vào đời với hành trang đó
	Mạch cảm xúc chặt chẽ, lớp lang đi từ t/c gia đình mở rộng ra tình cảm quê hương, từ những kỉ niệm gần gũi mà nâng lên thành lẽ sống 
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	Làng

Kim Lân 
	Thường viết về nông thôn và người nông dân. Ngôn ngữ giản dị gắn với lời ăn tiếng nói hang ngày . Ông được coi là nhà văn của người nông dân VN
	Năm 1948 thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp
Văn bản được trích trong truyện ngắn cùng tên
	Truyện ngắn 

Tự sự
	Tác giả đặt nhan đề là Làng bởi đây là tiếng gọi thân mật gần gũi với bất kì người dân VN. Cái tên Làng  chứ không phải Làng Chợ Dầu vì nếu thế vấn đề tác giả đề cập tới  chỉ nằm trong phạm vi nhỏ hẹp của một làng cụ thể. Vì truyện đã khai thác một tình cảm bao trùm, phổ biến của người dân Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp. Đó là t/c với quê hương đất nước. Tình yêu làng yêu nước không chỉ dừng lại ở một ông Hai, một làng Chợ Dầu mà còn là tình yêu làng yêu nước của tất cả dân làng  Vn trong thời kì ấy.
	Tình huống: Ông Hai nghe được tin làng Chợ Dầu của mình theo giặc
Tác dụng: Bộc lộ long yêu làng yêu nước sâu sắc của ông Hai
Ngôi kể thứ 3 nhưng theo cái nhìn và giọng điệu của ông Hai
=>Không gian truyện được mở rộng hơn, tính khách quan của hiện thực được tang cường hơn, người kể dễ dàng linh hoạt điều khiển mạch kể
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	Lặng lẽ Sa Ps

Nguyễn Thành Long
	Tác phẩm của ông nhẹ nhàng, giàu chất thơ, kín đáo mà sâu sắc 
Là một trong những nhà văn tiêu biểu của nền văn học hiện đại VN
	Sáng tác năm 1970. Là kết quả của chuyến đi thực tế  lên Lào Cai của tg
	Truyện ngắn 

Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
	Nhan đề Lặng lẽ Sa Pa là một nhan đề lạ độc đáo có cấu trúc khác với trật tự thông thường. Tác giả sử dụng hép đảo ngữ. Đảo tính từ Lặng lẽ lên trước danh từ Sa Pa nhằm nhấn mạnh tính chất lặng ẽ của Sa Pa, vẻ đệp êm đềm thơ mộng của của thiên nhiên Sa Pa, vẻ đẹp của những con người âm thầm lao động cống hiến cho quê hương đất nước. Phải chăng đây cũng là nhịp sống êm ả của vùng đất xa xôi đầy thơ mộng này
	Tình huống: Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông họa sĩ già  cô kĩ sư trẻ và anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn
Bộc lộ  những phẩm chất tốt đẹp của anh thanh niên
Ngôi kể thứ 3 điểm nhìn trần thuật ở nhân vật ông họa sĩ=>Thể hiện cách đánh giá khách quan của người kể chuyện đối với nhân vật khiến anh thanh niên hiện ra với đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của con người lao động mới,


	12 
	Chiếc lược ngà

Nguyễn Quang Sàng 
	Hầu như các tác phẩm của ông chỉ viết về cuộc sống và con người Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong hòa bình. Ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ
Là người có công lớn trong việc xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam
	Năm 1966 được tác giả viết ở chiến trường Nam bộ và được đưa vào tập truyện cùng tênư tưởng của truyện
	Truyện ngắn 

Tự sự và biểu cảm
	Là nhan đề hay thể hiện chủ đề của truyện. Là hình tượng nghệ thuật chứa đựng tình cảm cha con sâu nặng. Với bé thu chiếc lược ngà là kỉ vật, là sự yêu mến nhớ thương của bé Thu với người cha yêu quí.Với ông Sáu là một vật vô cùng quí giá thiêng liêng, chứa đụng bao tình yêu thương và nỗi nhớ của ông với đứa con bé bỏng ( chiếc lược cũng làm dịu đi nỗi ân hận day dứt khi đã đánh con). Chiếc lược ngà không chỉ ca ngợi tình cha con sâu nặng mà còn  gợi cho người đọc thấm thía về nỗi mất mát đau thương mà chiến tranh gây ra cho con người cho bao gia đình 
· kỉ vật của ông Sáu dành cho con
· Là biểu tượng kết tinh tình cha con , tình đồng đội
· Góp phần thể hiện chủ đề tư tưởng của truyện
	Tình huống truyện: Sau 8 năn ông Sáu về thăm nhà bé Thu con ông không nhận ra ông. Lúc ông Sáu lên đường bé Thu đã nhận ra ông thì ông phải lên đường
Ở chiến khu ông Sáu dành hết tình yêu thương để làm chiếc lược ngà nhưng chiếc lược chưa gửi đến tay con thì ông đã hi sinh
=>Bộc lọ tình cảm cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le của chiến trang
Ngôi thứ nhất xưng tôi Người kể chuyện lầ ông Ba, là người bạn chiến đấu thân thiết của ông Sáu =.Làm cho câu chuyện trở nên khách quan đáng tin cậy , người kể có thể đồng cảm chia sẻ với các nhân vật , chủ động điều khiển nhịp kể xen vào những suy nghĩ bình luận
Các chi tiết sự việc …khác  được bộc lộ làm truyện thêm hấp dẫn 
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	Những ngôi sao xa xôi

Lê Minh Khuê
	Lê Minh Khuê giọng điệu ngôn ngữ tự nhiên, gần với khẩu ngữ và đậm chất nữ tính
Là một trong những nhà văn tiêu biểu của nền VHH Đ hiện đại VN
	La một trong những tác phẩm đầu tay của LMK sang tác năm 1971 khi cuộc kháng chiến chống Mĩ diễn ra ác liệt
	Truyện ngắn 

Tự sự biểu cảm và miêu ta
	Những ngôi sao xa xôi là một nhan đề hay có ý nghĩa sâu sắc, Những ngôi sao là hình ảnh đẹp là biểu tượng cho những nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Họ có những phẩm chất đáng trân trọng: dung cảm, trong sang, đầy lạc quan, đoàn kết  và có trách  với công việc. Họ chính là những ngôi sao sang trên bầu trời của quê hương đất nước là tấm gương sang để thế hệ mai sau noi theo
	Truyện được kể ngôi thứ nhất ( xưng tôi)  người kể là Phương ĐInh nhân vật chính, trực tiếp tham gia vào  diễn biến của câu chuyện. 
Nhà văn có điều kiện để đi sâu vào thế giới nội tâm để bộc lộ  suy nghĩ thầm kín của nhân vật để nhân vật hiện lên với đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp. Ngôi kể cũng làm cho câu chuyện trở nên chân thật, đáng tin cậy. phù hợp với nội dung của truyện, Thuận lợi trong việc bộc lộ tình cảm, tâm hồn, cảm xúc  của nhân vật, Ng Ngườiười kể có thể điều khiển nhịp kể
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